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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Số:           /QĐ-UBND
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2025 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; 
- Căn cứ Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ……./TTr-TNMT ngày ……/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025 - 2030 (có Đề án chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo đúng các quy định hiện hành.
2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao trong Đề án chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công đảm bảo theo lộ trình của Đề án.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tại địa phương theo nội dung Đề án được phê duyệt.
- Báo cáo kết quả thực hiện với Sở Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP (CVP, PCVP-PT), TH, KTN;
+ Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, MT.Toàn
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH






Lê Ô Pích


[bookmark: loai_2][bookmark: loai_2_name]ĐỀ ÁN
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025 - 2030
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /10/2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; 
- Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường;
- Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025;
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) trên địa bàn tỉnh.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kinh tế của tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, thu ngân sách cao so với bình quân chung của cả nước, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên đáng kể; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập, trong đó có hoạt động thu gom, xử lý CTRSH. Theo thống kê, hiện nay lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 965,5 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom, xử lý đạt khoảng 97,1%, phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đắp đống lộ thiên (chiếm khoảng 55%), đốt bằng các lò đốt quy mô nhỏ cấp xã, thôn (chiếm khoảng 40%), chỉ còn khoảng 5% được xử lý tại Nhà máy thuộc huyện Lục Ngạn và Yên Dũng; nhiều khu xử lý, lò đốt đã xuống cấp, quá tải, không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý tại một số địa phương còn mang tính phong trào, chưa duy trì thường xuyên, hiệu quả; ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, còn tình trạng xả rác thải ra môi trường; trong nhiều năm qua việc triển khai các dự án đầu tư nhà máy xử lý CTRSH tập trung của tỉnh còn chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý CTRSH; phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cần thiết ban hành “Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030”.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐỀ ÁN
1. Phạm vi
Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025 - 2030.
2. Đối tượng
Các cơ quan nhà nước các cấp; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ 
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 955/QĐ-UBND của UBND tỉnh), Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/2020, Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả như sau:
I. THỰC TRẠNG PHÁT SINH CTRSH
Tỉnh Bắc Giang là một tỉnh trung du và miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 3.825,75 km², gồm 10 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và 08 huyện (Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Thế, Yên Dũng, Sơn Động) với 209 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã); Tổng dân số của tỉnh Bắc Giang năm 2023 là 1.901.000 người.
[bookmark: _Toc499176187][bookmark: _Toc499176721]Theo kết quả điều tra và báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp số liệu, đánh giá thực trạng phát sinh CTRSH trên địa bàn tỉnh, như sau: 
Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập các tổ thu gom CTRSH, đội vệ sinh môi trường, Hợp tác xã vệ sinh môi trường hoặc giao cho một tổ chức/đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển CTRSH đến các khu xử lý tập trung (bãi chôn lấp hoặc lò đốt CTRSH) và tổ chức thu phí dịch vụ vệ sinh để hoạt động; phương tiện vận chuyển sử dụng chủ yếu là xe ba bánh tự chế hoặc xe kéo, xe công nông chở rác ra các khu xử lý của xã. 
Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, cho thấy: Khối lượng CTRSH phát sinh nhiều ở khu dân cư đô thị và các khu dân cư tập trung ở nông thôn, còn lại các khu dân cư vùng sâu, vùng xa nơi mật độ dân cư thấp, khối lượng phát sinh CTRSH thấp. Tổng khối lượng CTRSH phát sinh toàn tỉnh hiện nay là 965,5 tấn/ngày, trong đó cao nhất là thành phố Bắc Giang phát sinh 152,2 tấn/ngày, thị xã Việt Yên 126 tấn/ngày, huyện Lục Nam 122,3 tấn/ngày, thấp nhất là huyện Sơn Động là 30,03 tấn/ngày.
(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)
II. CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CTRSH
- Theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó dự kiến đến năm 2030 tỉnh sẽ có 03 khu xử lý CTRSH tập trung quy mô liên vùng, liên huyện là: Nhà máy xử lý CTRSH tập trung tại thành phố Bắc Giang công suất 400 tấn/ngày, diện tích 24,7ha; huyện Lục Nam công suất 250 tấn/ngày, diện tích 8,8ha; huyện Hiệp Hòa công suất 250 tấn/ngày, diện tích 9,8ha. Ngoài ra tại mỗi huyện đầu tư một khu xử lý chất thải vùng huyện công suất 50-200 tấn/ngày và một số lò đốt rác quy mô cấp xã, liên xã.
Kết quả, đến nay đã đưa vào hoạt động 05 khu xử lý CTRSH vùng huyện tại thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Yên Dũng, huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Thế; đầu tư mới 01 Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn công suất 100 tấn/ngày; triển khai thu hút đầu tư, xây dựng 03 Nhà máy xử lý tập trung của tỉnh tại thành phố Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa và huyện Lục Nam (tại huyện Lục Nam đang tạm dừng triển khai) và hoạt động 76 lò đốt CTRSH quy mô xã, cụm xã. 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quản lý CTRSH, như: Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/2020, Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, Quyết định: Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/9/2024 triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh,....
Nhìn chung công tác quy hoạch, ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh cơ bản đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh.
III. CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CTRSH
1. Hoạt động phân loại rác tại nguồn 
Nhằm tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, giảm khối lượng CTRSH phải xử lý theo phương án chôn lấp trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, UBND cấp xã triển khai phổ biến, hướng dẫn hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn đến 100% các hộ gia đình bằng nhiều hình thức (tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, báo chí, loa truyền thanh,…). Nhiều mô hình từ việc phân loại và bán rác tái chế tại hộ gia đình đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi huyện, thị xã, hành phố lựa chọn 01 xã/phường/thị trấn và 209 thôn, tổ dân phố xây dựng mô hình về “thu gom phân loại, đổ rác thải đúng quy định”; đến nay toàn tỉnh đã nhân rộng và xây dựng 3.425 câu lạc bộ, mô hình thực hiện; có 370 mô hình Phụ nữ thu gom phân loại, xử lý CTRSH bằng phương pháp hữu cơ([footnoteRef:1]). [1:  Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động phong trào “Biến rác thải thành phương tiện sinh kế/ bò/xe đạp/quà tặng... để tặng phụ nữ, trẻ em nghèo”. Từ các mô hình đã xây dựng quỹ hỗ trợ được tổng số quỹ gần 7,28 tỷ đồng (đã tặng 2.443 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo; 8.386 xuất quà, sách giáo khoa, cặp sách; phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn).] 

Các hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn thành 03 loại (gồm: rác hữu cơ, rác tái chế, rác khác) hoặc phân loại thành 02 loại (gồm: rác tái chế và rác khác). CTRSH hữu cơ được sử dụng ủ phân vi sinh hoặc tái sử dụng cho chăn nuôi, CTRSH tái chế được bán cho các cơ sở tái chế gây quỹ hội ủng hộ gia đình, hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,.., CTRSH khác được các đơn vị vệ sinh môi trường vận chuyển ra các điểm tập kết, khu xử lý để xử lý.
2. Công tác thu gom, vận chuyển
Việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh được UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông qua đấu thầu, đặt hàng hoặc hợp đồng thuê khoán cho các Công ty, hợp tác xã hoặc các tổ đội vệ sinh môi trường chuyên trách([footnoteRef:2]). [2:  Thành phố Bắc Giang: Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang thực hiện thu gom, vận chuyển cho 08/16 xã và xử lý cho toàn thành phố; Huyện Yên Dũng: Công ty TNHH SX Á Đại Lợi thực hiện vận chuyển cho 14/17 xã, Công ty cổ phần đầu tư xử lý môi trường Bắc Giang thực hiện xử lý rác thải tại khu xử lý tập trung của huyện; Thị xã Việt Yên: HTX Việt Yên thực hiện vận chuyển, xử lý cho 14/17 xã; Huyện Lục Ngạn: Công ty Thành Đạt vận hành xử lý cho 13/29 xã,....] 

Các huyện, thị, thành phố đã thành lập và duy trì hoạt động 171 công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH cho 100% xã, phường, thị trấn; đã bố trí 2.200 điểm tập kết, trung chuyển CTRSH tại các xã, thôn; bố trí 7.333 bể ([footnoteRef:3]) chứa thu gom vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các vườn đồi, cánh đồng; đầu tư xây dựng 14 ga ép rác (thành phố Bắc Giang đã có 06 ga, đang tiếp tục đầu tư 08 ga); duy trì hoạt động 28 xe ép rác chuyên dụng; 77 xe ô tô, 175 xe tự chế và 3.854 xe đẩy tay. Tỷ lệ CTRSH được thu gom toàn tỉnh đạt 94,9%, tương đương 916,5 tấn/ngày; tần xuất thu gom 01 lần/ngày đối với khu vực đô thị, 03 ngày/lần đối với khu vực nông thôn. Một số ít khu dân cư thưa thớt ở các xã vùng núi tần suất thấp hơn hoặc thực hiện theo hình thức tự xử lý bằng hố chôn lấp tại gia đình. Nhìn chung, mạng lưới thu gom, vận chuyển CTRSH đã được hình thành và cơ bản đã bao phủ đến các khu dân cư tập trung của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. [3:  TPBG (279), Hiệp Hòa (458), Lục Nam (565), Việt Yên (1502), Tân Yên (643), Yên Thế (434), Lục Ngạn (361), Yên Dũng (1295), Lạng Giang (1.072), Sơn Động (724).] 

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)
Phương án thu gom, vận chuyển: Tại các khu vực trung tâm, tuyến đường thuận lợi được các Công ty, HTX, Tổ VSMT của xã vận chuyển trực tiếp từ hộ gia đình đến khu xử lý; tại các khu vực dân cư thưa được các Tổ VSMT của xã, thôn thu gom từ hộ gia đình ra điểm tập kết, ga rác sau đó được các Công ty, HTX vận chuyển về khu xử lý để xử lý.
3. Công tác xử lý CTRSH
- Toàn tỉnh đã đưa vào hoạt động 72 khu xử lý rác thải (trong đó có 06 khu xử lý vùng huyện tại thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn và 66 khu xử lý xã, cụm xã); hoạt động 76 lò đốt công nghệ tại các khu xử lý (có 28/28 lò đốt hoàn thành lắp đặt theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND([footnoteRef:4])); triển khai đầu tư xây dựng 03 Nhà máy xử lý tập trung của tỉnh tại thành phố Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa và huyện Lục Nam (tại huyện Lục Nam đang tạm dừng triển khai). [4:  Lạng Giang 10 lò, Lục Ngạn 04 lò, Yên Thế 03 lò, Tân Yên 03 lò, Sơn Động 02 lò, Lục Nam 05 lò, Hiệp Hoà 01 lò.] 

- CTRSH hiện nay phần lớn được chôn lấp hợp vệ sinh tại 04 khu xử lý (thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Hiệp Hòa và Yên Thế), phần còn lại được xử lý tại Nhà máy huyện Lục Ngạn công suất 100 tấn/ngày và 76 lò đốt với công suất từ 4-60 tấn/ngày. Tỷ lệ CTRSH được xử lý toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 97,1%, tương đương khoảng 889,9 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ CTRSH xử lý bằng phương pháp đốt chiếm khoảng 45%, chôn lấp, đắp đống lộ thiên chiếm khoảng 55%. 
(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)
Nhìn chung, việc đầu tư lò đốt công nghệ chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, đến nay, hầu hết các lò đốt đều đã xuống cấp, công nghệ thô sơ, lạc hậu và không đáp ứng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với nhà máy xử lý CTRSH tại huyện Yên Dũng và Lục Ngạn nhìn chung hoạt động của các cơ sở này còn thiếu ổn định, công suất xử lý chưa đạt mục tiêu đã đề ra.
(Chi tiết hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục I kèm theo).
IV. KINH PHÍ CHI CHO HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CTRSH
Kinh phí dành cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH chủ yếu từ 02 nguồn: (1) từ nguồn ngân sách nhà nước; (2) từ nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
1. Nguồn ngân sách nhà nước
Từ năm 2020 đến nay, Ngân sách cấp tỉnh bố trí hỗ trợ các huyện kinh phí thu gom, xử lý CTRSH với tổng số tiền là 152.622,2 triệu đồng (năm 2020:10.789,8 triệu đồng, năm 2021: 35.250,4 triệu đồng, năm 2022: 35.300 triệu đồng, năm 2023: 35.641 triệu đồng, năm 2024: 35.641,0 triệu đồng) theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh. Hiện nay, còn một số huyện chưa chi hết kinh phí như: Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên.
2. Nguồn thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải
Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tiếp tục được UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện; 100% các đơn vị đã xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh; nâng tỷ lệ và mở rộng phạm vi thu gom, xử lý CTRSH; tỷ lệ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường toàn tỉnh đạt 91,2% tại khu vực cung ứng dịch vụ (tăng 0,09% so với năm 2023), đạt 72,7% cho toàn địa bàn. 
Để có căn cứ thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý và triển khai thực hiện tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Theo đó mức thu giá dịch vụ tại các địa phương trung bình từ 10.000 đồng - 50.000 đồng/hộ/tháng; trong đó: cao nhất tại thành phố Bắc Giang từ 24.000 - 50.000 đồng, thấp nhất tại huyện Tân Yên 5.000 đ/hộ/tháng hoặc 20.000đ/khẩu/năm. Nhìn chung, mức giá này còn thấp, trong khi việc thu còn rất khó khăn, nên không đủ để trang trải chi phí hoạt động. 
(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)
Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý CTRSH theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; chủ động bố trí ngân sách địa phương cho công tác thu gom, xử lý rác thải ([footnoteRef:5]). [5:  Huyện Lạng Giang: Lắp đặt 10 lò đốt rác thải cho các xã là 16,12 tỷ đồng; huyện Lục Nam: Lắp đặt mới 05 lò và xây dựng hạng mục phụ trợ, với tổng kinh phí 15,0 tỷ đồng, chi hỗ trợ GPMB 777,443 triệu đồng; chi hỗ trợ các xã xây dựng 98 điểm tập kết rác thải 1,96 tỷ đồng; huyện Sơn Động: Lắp đặt 02 lò đốt rác thải là 7,02 tỷ đồng; huyện Yên Thế: Bố trí 19.573,25 triệu đồng hỗ trợ lắp đặt 03 lò đốt; 13,582 triệu đồng hỗ trợ chi phí thu gom, xử lý rác thải; huyện Hiệp Hòa: Bố trí 4,5 tỷ đồng/năm hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải cho các xã,…] 

V. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CTRSH
1. Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chủ đầu tư đang thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến hoàn thành thủ tục và khởi công xây dựng trong năm 2024([footnoteRef:6]). [6:  Hiện nay Chủ đầu tư đang xin ý kiến về giải pháp Phòng cháy, chữa cháy và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế cơ sở để trình Bộ Xây dựng thẩm định và bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.] 

2. Nhà máy xử lý chất thải rắn, huyện Hiệp Hòa 
Nhà đầu tư đã hoàn thành tham vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã gửi niêm yết công khai tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và thẩm định công nghệ để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, dự kiến hoàn thành các thủ tục và khởi công xây dựng trong năm 2024.
3. Khu xử lý rác thải tại xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên
- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 về
việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho UBND xã Thượng
Lan để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bãi tập kết rác thải và
khu xử lý rác thải xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên.
- Ngày 21/11/2023 UBND thị xã ban hành Quyết định số 6914/QĐ-UBND
về việc điều chuyển tài sản: Sân, cổng, tường rào, nhà điều hành khu xử lý rác
thải xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên.
- Ngày 02/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND xã Thượng Lan, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp thị xã Việt Yên quản lý.
4. Khu xử lý rác thải tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng
UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất diện tích đất đã thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu xử lý và xây dựng Đề án cho thuê tài sản. 
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh, đặc biệt là vấn đề thu gom, xử lý CTRSH. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/20220, Kết luận 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành đã tích cực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ cùng với sự đồng tình, ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia của Nhân dân trên địa bàn, công tác thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý CTRSH chuyển biến rõ nét. CTRSH trên địa bàn cơ bản được thu gom, xử lý kịp thời. Nhiều câu lạc bộ, mô hình tự quản về bảo vệ môi trường được hình thành và hoạt động hiệu quả. 
Công tác phân loại CTRSH tại nguồn đã được người dân đồng tình ủng hộ và triển khai đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng; duy trì thường xuyên hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý CTRSH tại các khu vực công cộng, đường giao thông, kênh, mương góp phần xử lý triệt để các điểm tồn lưu CTRSH và tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh- sạch-đẹp.
Mạng lưới thu gom, vận chuyển CTRSH đã được kiện toàn tại 100% các xã, phường, thị trấn với 171 công ty, hợp tác xã, các tổ đội vệ sinh môi trường chuyên trách, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng bố trí đầu tư các phương tiện thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, trung chuyển CTRSH; hình thành các mô hình quản lý phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Các nhà máy, lò đốt CTRSH đã được đầu tư và đưa vào hoạt động các khu xử lý CTRSH tập trung quy mô huyện, xã, cụm xã, bước đầu đáp ứng xử lý CTRSH phát sinh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm giải quyết: 
- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phân loại CTRSH tại nguồn còn hạn chế: Tại một số địa phương còn chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được ý thức tự giác của người dân trong thu gom, phân loại CTRSH, tham gia các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; một số phong trào, hoạt động, mô hình về bảo vệ môi trường chưa phát huy được hiệu quả (tập trung tại các huyện: Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động); các mô hình phân loại CTRSH chưa được nhân rộng; các huyện, thị xã, thành phố chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phân loại CTRSH phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- UBND các huyện, thị xã chưa quan tâm đến việc hỗ trợ phương tiện, dụng cụ thu gom, vận chuyển CTRSH (theo khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020); việc vận chuyển CTRSH hiện nay chủ yếu bằng các phương tiện xe thô sơ, xe tự chế (toàn tỉnh có 28 xe áp rác chuyên dụng; các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lạng Giang chưa bố trí); các thiết bị lưu giữ, phân loại, điểm tập kết, trung chuyển CTRSH chưa đồng bộ, đảm bảo quy định. 
- Một số khu xử lý của các địa phương hiện nay đã quá tải, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường:
+ Lò đốt lắp đặt từ năm 2015, 2016 đến nay đã xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa, hoạt động không hiệu quả (02 lò đốt cấp xã và 16 lò đốt cấp thôn tại huyện Hiệp Hòa, lò đốt tại thị trấn Tân An, thị trấn Nham Biền - huyện Yên Dũng; tại xã Việt Tiến, Thượng Lan, Ninh Sơn- thị xã Việt Yên, thị trấn Đồi Ngô- huyện Lục Nam), CTRSH thu gom về tồn đọng khối lượng lớn chưa được xử lý (huyện Yên Dũng 1.000 m3, huyện Lục Nam khoảng 1.000 m3, huyện Hiệp Hòa 500 m3).
+ Bãi xử lý và chôn lấp rác thải thành phố Bắc Giang đã quá tải, khối lượng rác thải phát sinh 150 tấn/ngày (vượt so với thiết kế trên 114%), cao trình ô chôn lấp khoảng 15m (vượt so với thiết kế 200%); hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác không đáp ứng được yêu cầu, nước rỉ rác phát sinh chưa được xử lý đảm bảo quy định. 
+ Bãi xử lý rác thải tập trung thị xã Việt Yên đã gần đầy (dự kiến đáp ứng xử lý hết năm 2024), phát sinh nước rỉ rác chưa được xử lý đảm bảo theo quy định.
- Tiến độ đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung còn chậm (Nhà máy xử lý rác và phát điện thành phố Bắc Giang; Nhà máy xử lý chất thải rắn, huyện Hiệp Hòa); việc thực hiện các thủ tục cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng tại khu xử lý rác (Khu xử lý rác thải tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng; Khu xử lý rác thải tại xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên) còn lúng túng, chậm tiến độ[footnoteRef:7]. [7: - Khu xử lý rác thải tại xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên: Đã hoàn thành chuyển mục đích và giao đất (đợt 1); thực hiện thu hồi đất và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp thị xã Việt Yên quản lý. Hiện nay, UBND thị xã đang nghiên cứu phương án để thực hiện dự án. 
- Khu xử lý rác thải tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng: đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất diện tích đất đã thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu xử lý và đang thực hiện xây dựng Đề án  cho thuê tài sản.] 

- Công tác quản lý, sử dụng tiền thu giá dịch vụ, kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND còn hạn chế: Các huyện, thị xã, thành phố chưa giao chỉ tiêu về tỷ lệ, kinh phí thu giá dịch vụ vào kế hoạch hàng năm của UBND cấp xã; chưa có lộ trình tăng dần tỷ lệ, mức thu giá dịch vụ thu gom đảm bảo chi trả cho các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh; phạm vi, tỷ lệ thu giá dịch vụ toàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp (72,7%)[footnoteRef:8]; chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác thu và quản lý, sử dụng tiền thu giá dịch vụ, ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối với cấp xã. [8:  Tại một số xã thuộc các huyện: Sơn Động, Tân Yên, Lục Nam còn giao cho các tổ vệ sinh môi trường thực hiện tự thu và chi giá dịch vụ, chưa thực hiện nộp vào tài khoản tiền gửi của ngân sách xã theo quy định.] 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Nhận thức của người dân về công tác thu gom, xử lý CTRSH tuy đã được nâng lên, nhưng còn một bộ phận thiếu ý thức trong việc phân loại, không nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường, xả rác thải không đúng quy định. Việc xây dựng các khu xử lý rác tập trung, điểm tập kết, trung chuyển CTRSH tại các xã phần lớn chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
- Một số quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ, không phù hợp (chưa có quy định về cho thuê và thuê tài sản kết cấu hạ tầng; chưa có định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý rác thải áp dụng công nghệ đốt rác phát điện; quy định về khoảng cách an toàn về môi trường theo QCVN 01:2021/BXD; việc thực hiện thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ,.…).
- Việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý của các Đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường ở một số địa phương hoạt động chưa thường xuyên, không hiệu quả (Một số xã thuộc các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động có địa bàn rộng, địa hình đi lại còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố không đều, vì vậy việc tổ chức dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đòi hỏi chi phí lớn, khó thực hiện; trong khi Đơn giá dịch vụ theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh còn thấp so với mức chi phí thực tế, do đó các đơn vị vận chuyển rác, vận hành lò đốt gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, mức thu nhập của công nhân thấp,…). 
- Xã hội hóa trong công tác BVMT còn chậm gặp nhiều khó khăn do kinh phí đầu tư lớn mà cơ chế vốn, tài chính hỗ trợ cho vận hành các công trình chưa tương xứng; chưa tạo động lực hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư vào công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
- Việc xây dựng các khu xử lý CTRSH tập trung theo quy hoạch còn hạn chế do yêu cầu CTRSH phải được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường, Nhà đầu tư cần phải có năng lực, kinh nghiệm mới thực hiện được dự án đảm bảo yêu cầu; việc lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư vào các khu xử lý theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được.
- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại tốn kém chi phí, trong khi nguồn ngân sách của các địa phương còn hạn chế. Quá trình thu gom, vận chuyển CTRSH sau khi được phân loại tại các hộ gia đình còn gặp nhiều bất cập do thiếu phương tiện thu gom riêng. 
- 02 Dự án Nhà máy xử lý CTRSH tập trung tại thành phố Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa chưa có trong Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 (Dự án Nhà máy thành phố Bắc Giang đã đề xuất Bộ Công thương đưa vào dự thảo Kế hoạch và đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung tại Văn bản số 4404/BCT-ĐL ngày 25/6/2024). Dự án Nhà máy thành phố Bắc Giang cần xây dựng phương án di dời, tái định cư các hộ dân sinh sống thuộc phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường của dự án (có 52 hộ thuộc khu chăn nuôi thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang và 25 hộ thuộc xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên).
PHẦN III
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2025-2030 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Đến năm 2030, CTRSH phát sinh trên địa bàn không thay đổi nhiều về đặc trưng, tính chất mà chủ yếu là thay đổi về khối lượng do thay đổi cơ cấu kinh tế, mức sống và sự gia tăng dân số. Theo nghiên cứu, dự báo khối lượng CTRSH phát sinh đến năm 2025 là khoảng 1.014 tấn/ngày, đến năm 2030 là 1.294 tấn/ngày (theo tính toán tỷ lệ tăng trưởng rác trung bình 5%/năm), chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH là trách nhiệm chung của toàn xã hội; cần phải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp, đòi hỏi phải có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
- CTRSH phải được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra; hình thành các khu xử lý CTRSH tập trung liên huyện, công nghệ hiện đại, thu hồi năng lượng, công suất lớn; giảm dần và tiến tới xóa bỏ các cơ sở xử lý nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu. Bảo đảm giảm dần tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp nhằm tiết kiệm tài nguyên và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
- Quản lý CTRSH phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
2. Mục tiêu
- Năm 2025: Hoàn thành mục tiêu phân loại CTRSH tại nguồn theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh; phấn đấu trên 98% CTRSH đô thị và trên 90% CTRSH nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định.
- Năm 2030: Phấn đấu 100% CTRSH đô thị và 93% CTRSH nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 10% đối với  các huyện, thị xã; thành phố Bắc Giang không còn thực hiện chôn lấp CTRSH trực tiếp.
III. NHIỆM VỤ
1. Giai đoạn 2025 - 2026 (Nhà máy đốt rác và phát điện Bắc Giang; Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Hiệp Hòa chưa hoạt động)
- Tiếp tục duy trì hoạt động xử lý CTRSH tại 72 khu xử lý CTRSH hiện có (trong đó có 06 khu xử lý vùng huyện tại thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn và 66 khu xử lý xã, cụm xã) với 76 lò đốt công nghệ; thực hiện cải tạo, nâng cấp các khu xử lý, lò đốt đã quá tải hoặc sắp hết khả năng xử lý, không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang, Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Hiệp Hòa, đảm bảo đi vào hoạt động từ năm 2027. Rà soát, lựa chọn bố trí các điểm tập kết/trạm trung chuyển CTRSH đảm bảo yêu cầu về BVMT và phù hợp điều kiện thực tế; xây dựng 65 ga ép rác[footnoteRef:9] cho 134 xã chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang (trong đó: 06 ga đã có tại thành phố Bắc Giang và đầu tư mới 59 ga), cụ thể: [9:  chi tiết vị trí các ga rác tại Phụ lục III kèm theo.] 

+ Thành phố Bắc Giang: Thực hiện cải tạo, nâng cấp Bãi chôn lấp rác thải tập trung tại phường Đa Mai đảm bảo xử lý CTRSH cho 16/16 xã; đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang công suất 750 tấn/ngày; duy trì hoạt động 06 ga rác đã có và xây dựng bổ sung 08 ga mới để vận chuyển CTRSH về Nhà máy xử lý.
+ Thị xã Việt Yên: Thực hiện cải tạo, nâng cấp Bãi xử lý rác thải tập trung tại phường Bích Động đảm bảo xử lý CTRSH cho 16/17 xã; duy trì lò đốt rác thải tại xã Việt Tiến; đầu tư xây dựng 18 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
+ Huyện Yên Dũng: Thực hiện cải tạo, nâng cấp Khu xử lý rác thải tại thị trấn Nham Biền (Đầu tư hệ thống xử lý rác theo công nghệ nhiệt phân chân không; công suất 100 tấn/ngày) xử lý cho 18/18 xã; đầu tư xây dựng 07 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
+ Huyện Lục Nam: Xã hội hóa đưa vào hoạt động lò đốt công suất 100 tấn/ngày tại thị trấn Đồi Ngô xử lý cho 16/25 xã; duy trì hoạt động lò đốt tại xã Bình Sơn, Đông Phú, Đông Hưng xử lý cho 9 xã; đầu tư xây dựng 07 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang; xây dựng phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Lan Mẫu (do dừng không tiếp tục thực hiện nhưng đã hoàn thành hỗ trợ kinh phí GPMB theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh).
+ Huyện Tân Yên: Đầu tư bổ sung lò đốt công suất 700 kg/giờ tại xã Ngọc Vân xử lý cho 10/22 xã; duy trì lò đốt cụm xã tại xã Quế Nham, TT Nhã Nam xử lý cho 6 xã; cải tạo, sửa chữa lò đốt tại xã Việt Lập và An Dương xử lý cho 06 xã; đầu tư xây dựng 06 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
+ Huyện Lạng Giang: Thực hiện cải tạo, nâng cấp 04 lò đốt cấp xã xử lý cho 4/21 xã (gồm: Hương Lạc, Mỹ Thái, Đào Mỹ, Đại Lâm); duy trì hoạt động 11 lò đốt xử lý cho 11/21 xã và thực hiện thu gom, chuyển giao cho đơn vị xử lý tại 06 xã không có khu xử lý (gồm: Xuân Hương, Yên Mỹ, Xương Lâm, Hương Sơn, Dương Đức, Tân Thanh); đầu tư xây dựng 04 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
+ Huyện Yên Thế: Duy trì hoạt động 05 lò đốt cụm xã xử lý cho 19/19 xã (tại các xã: TT Bố Hạ, Tam Tiến, Đồng Vương, Xuân Lương và An Thượng); đầu tư xây dựng 06 ga rác phục vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
+ Huyện Hiệp Hòa: Thực hiện cải tạo, nâng cấp 05 lò đốt cấp xã xử lý cho 06/25 xã (tại các xã: TT Thắng, TT Bắc Lý, Danh Thắng, Châu Minh, Đoan Bái) và 16 lò đốt liên thôn xử lý cho 17 xã; duy trì hoạt động 02 lò đốt cấp xã tại xã Danh Thắng, Mai Trung; đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Đông Lỗ công suất 150 tấn/ngày; bố trí các điểm tập kết/trạm trung chuyển rác thải vận chuyển rác về Nhà máy xử lý.
+ Huyện Lục Ngạn: Duy trì hoạt động Nhà máy xử lý CTRSH tại xã Kiên Thành xử lý cho 13/29 xã và 04 lò đốt cụm xã tại các xã: Hộ Đáp, Kim Sơn, Phú Nhuận, Mỹ An xử lý cho 16/29 xã; duy trì hoạt động các điểm tập kết/trạm trung chuyển để vận chuyển rác về Nhà máy, lò đốt xử lý.
+ Huyện Sơn Động: Đưa vào hoạt động 02 lò đốt cụm xã tại thị trấn An Châu và xã Đại Sơn xử lý cho 12/17 xã; đầu tư lắp đặt 01 lò đốt tại xã Vân Sơn hoặc xã hội hóa đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý tại thị trấn Tây Yên Tử xử lý cho 5/17 xã; bố trí các điểm tập kết/trạm trung chuyển để vận chuyển rác về lò đốt để xử lý.
- Nâng cao mức thu và tỷ lệ thu giá dịch vụ, tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả các đơn vị vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý CTSRH tại các địa phương; hoàn thành xã hội hóa đơn vị vận chuyển CTRSH về xử lý tại Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.
2. Giai đoạn 2027 - 2030 (Nhà máy đốt rác và phát điện Bắc Giang; Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Hiệp Hòa hoạt động)
- Duy trì và đưa vào vận hành các Nhà máy, lò đốt CTRSH:
+ Nâng công suất hoạt động Nhà máy xử lý chất thải tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn xử lý CTRSH cho 29/29 xã tại huyện Lục Ngạn.
+ Đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang (công suất 750 tấn/ngày) xử lý CTRSH cho 134 xã, gồm: thành phố Bắc Giang (16/16 xã), thị xã Việt Yên (17/17 xã) và các huyện: Lục Nam (23/25 xã), Yên Dũng (18/18 xã), Tân Yên (22/22 xã), Lạng Giang (21/21 xã) và Yên Thế (17/19 xã); Nhà máy xử lý chất thải huyện Hiệp Hòa (công suất 150 tấn/ngày) xử lý rác cho 25/25 xã tại huyện Hiệp Hòa. 
+ 20 xã còn lại (16 xã tại huyện Sơn Động, 02 xã tại huyện Lục Nam và 02 xã tại huyện Yên Thế): Duy trì xử lý CTRSH tại các lò đốt của xã hoặc xã hội hóa đầu tư khu xử lý CTRSH tập trung.
- Rà soát, thực hiện đóng cửa các bãi chôn lấp, khu xử lý, lò đốt CTRSH không hoạt động, không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục nâng cao mức thu và tỷ lệ thu giá dịch vụ, bố trí nguồn kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả các đơn vị vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý CTSRH.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_1_1]1. Giải pháp quản lý, ban hành cơ chế chính sách
- Khuyến khích giảm phát thải, đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm chi phí, hạn chế phát thải ra môi trường.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX vệ sinh môi trường được vay vốn từ quỹ BVMT tỉnh để triển khai các hoạt động về thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế CTRSH trên địa bàn.
- Ưu đãi về thuế và tiền thuê đất: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm trung chuyển CTRSH được miễn tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; Cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH, ngoài nguồn thu phí vệ sinh theo quy định còn được ngân sách địa phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng dịch vụ.
- Thành lập các tổ chức hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, quản lý con người, tài sản, có sự đầu tư mua sắm xe chuyên dụng, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn để mở rộng địa bàn, nâng cao tỷ lệ thu gom; thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTRSH kết hợp với thu hồi năng lượng nhằm tiết kiệm tài nguyên, hạn chế gây ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra.
- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng vứt, đổ rác không đúng nơi quy định, hoạt động của các đơn vị thu gom, vận chuyển, cơ sở xử lý CTRSH tập trung. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đảm bảo hoạt động hiệu quả và đúng quy định. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tiền thu giá dịch vụ và kinh phố hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.
- Hoàn thiện ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách về công tác quản lý CTRSH phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.
- Rà soát, điều chỉnh Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh theo hướng không thu giá dịch vụ đối với CTRSH có khả năng tái chế, tái sử dụng và CTRSH nguy hại đã được phân loại tại nguồn từ hộ gia đình, cá nhân.
- Nghiên cứu, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau khi hết thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
2. Giải pháp về giáo dục, truyền thông
- Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự vào cuộc của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phân loại, thu gom, xử lý CTRSH và giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, thu gom, đổ rác đúng nơi quy định, tăng cường tái chế, tái sử dụng CTRSH (chất thải thực phẩm tận dụng cho chăn nuôi hoặc ủ làm phân bón cho cây trồng), tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.  
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phân loại, thu gom, xử lý CTRSH ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình, lên án những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không tốt (Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục). Áp dụng chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện tốt công tác phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý CTRSH.
- Thực hiện các Chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức ở các cơ quan Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các trường học, cộng đồng dân cư về giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng CTR, để CTR đúng nơi quy định. Xây dựng nội dung quản lý CTR bao gồm ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh CTR, sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, thu gom, vận chuyển CTR theo đúng quy định vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng đào tạo cán bộ tại các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cấp học phổ thông.
- Huy động sự tham gia, vào cuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thu gom, phân loại CTRSH, xây dựng tuyến phố, tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư, tự quản, văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
3. Giải pháp về nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy
- Kiện toàn hệ thống tổ chức của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường: xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và con người trong lĩnh vực quản lý CTRSH đảm bảo thống nhất một đầu mối quản lý. 
- Các phường, xã, thị trấn phải đảm bảo có ít nhất một cán bộ chuyên trách quản lý công tác thu gom CTRSH được đào tạo chuyên môn, cập nhật thông tin, theo dõi sát sao tình trạng thu gom trên địa bàn.
- Đưa vào hoạt động chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả các đơn vị làm dịch vụ vệ sinh môi trường chuyên trách hiện có và lựa chọn đơn vị có đủ năng lực vận chuyển CTRSH từ các huyện, thị xã, thành phố về xử lý tại Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang (thực hiện ký hợp đồng, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho Công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách). 
- Bố trí kinh phí từ nguồn thu giá dịch vụ, ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đảm bảo chi trả cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; đầu tư, mua sắm xe vận chuyển rác chuyên dụng, ưu tiên bố trí cho các đơn vị thu gom CTRSH quy mô huyện, liên xã; xây dựng tuyến thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn phù hợp tình hình thực tế của địa phương theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh.
4. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ
- Đẩy mạnh hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng chất thải, giảm thiểu tối đa chất thải phải xử lý ra môi trường theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh.
- Rà soát, cải tạo, xây dựng bổ sung các điểm tập kết/trạm trung chuyển CTRSH theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về môi trường và tình hình thực tế của địa phương. Xóa bỏ các điểm tập kết rác công cộng, tạm thời không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.
- Điểm tập kết/Trạm trung chuyển CTRSH phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.
- Đối với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện vận chuyển CTRSH về xử lý tại Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang thực hiện bố trí các ga rác hoặc cải tạo các khu xử lý, điểm tập kết hiện có thành ga rác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và khoản 4 Điều 7 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh, nhằm thu gom triệt để CTRSH phát sinh, đảm bảo khối lượng vận chuyển về Nhà máy xử lý theo Hợp đồng ký kết với nhà đầu tư.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phân loại, tái chế, tái sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; lựa chọn, tổ chức triển khai mô hình quản lý CTRSH phù hợp, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. Tập trung đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang, Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Hiệp Hòa, đưa vào hoạt động năm 2027.
- Tập trung nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý CTRSH đối với khu dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường. Ứng dụng các công nghệ mới, ưu tiên sử dụng các công nghệ có thể thu hồi, tái sử dụng lại các thành phần hữu ích trong chất thải và thân thiện với môi trường.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý lộ trình của các phương tiện tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn. Áp dụng công nghệ số và chuyển đổi hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phù hợp thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện của đơn vị cung cấp dịch vụ.
5. Duy trì, nâng cao hiệu quả các khu xử lý, lò đốt CTRSH
- Duy trì hoạt động hiệu quả 72 khu xử lý CTRSH (trong đó có 06 khu xử lý vùng huyện tại thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn và 66 khu xử lý xã, cụm xã); hoạt động 76 lò đốt công nghệ tại các khu xử lý.
- Rà soát, bố trí nguồn lực cải tạo, nâng cấp khu xử lý, lò đốt CTRSH hiện có (Bãi xử lý chôn lấp rác thải thành phố Bắc Giang, Bãi xử lý rác thải thị xã Việt Yên, Khu xử lý rác thải thị trấn Nham Biền, Khu xử lý thị trấn Đồi Ngô-Lục Nam,...); đầu tư mới khu xử lý CTRSH phù hợp với quy hoạch và yêu cầu về bảo vệ môi trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý CTRSH của địa phương khi 02 Nhà máy xử lý CTRSH tập trung của tỉnh chưa hoạt động.
[bookmark: dieu_3_1]6. Giải pháp về tăng cường nguồn lực tài chính
- Đẩy mạnh hoạt động thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ, nâng mức thu và tỷ lệ thu giá dịch vụ đảm bảo đáp ứng nguồn kinh phí chi trả cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH hoạt động hiệu quả; nâng tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH toàn tỉnh năm 2025 đạt tối thiểu 92% (Thành phố Bắc Giang: 100%; các huyện, thị xã: Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng ≥ 95%; các huyện còn lại ≥ 85%) và tăng dần qua các năm; tiếp tục bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các địa phương phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút tài trợ nước ngoài đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh (vốn Ngân sách nhà nước, quỹ Bảo vệ Môi trường, vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á, ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác, vốn viện trợ không hoàn lại của các nước hay các Tổ chức Quốc tế). Giảm quy trình thủ tục trong quá trình triển khai vay vốn (kể cả vốn ưu đãi) đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH.
V. KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 Trên cơ sở tính toán lượng CTRSH phát sinh theo quy mô dân số, tỷ lệ thu gom, xử lý theo lộ trình, mục tiêu đề ra và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, khái toán kinh phí thực hiện Đề án như sau:
1. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án khoảng: 5.579,97 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư: 2.709 tỷ đồng; chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý: 2.870,97 tỷ đồng), trong đó:
2. Phân kỳ đầu tư
- Giai đoạn 2025 - 2026: 3.496,72 tỷ đồng, gồm:
+ Đầu tư xây dựng: 2.709 tỷ đồng (xây dựng 02 Nhà máy, ga rác).
+ Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH: 797,72 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2027- 2030: 2.055,06 tỷ đồng (chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác).
3. Phân theo nguồn kinh phí
- Nguồn ngân sách nhà nước: 
+ Xây dựng ga rác: 118 tỷ đồng (ngân sách cấp huyện).
+ Hỗ trợ chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý: 1.014,94 tỷ đồng (ngân sách các cấp).
- Nguồn xã hội hóa:
+ Xây dựng nhà máy xử lý CTRSH: 2.591 tỷ đồng.
+ Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH: 1.837,84 tỷ đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục IV, V, VI kèm theo).
PHẦN IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm (trước ngày 30/12) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án.
- Tham mưu triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh; đôn đốc các địa phương thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết, ga rác về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang để xử lý, hoàn thành trước ngày 30/12/2026.
- Chỉ đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Sở ký hợp đồng xử lý CTRSH với đơn vị vận hành Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang; thực hiện việc giám sát khối lượng CTRSH đưa về Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang để xử lý khi Nhà máy hoạt động.
- Nghiên cứu tham mưu tiếp tục có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau khi hết thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hoàn thành trong năm 2025. Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh khi các địa phương có đề xuất.
- Phối hợp với Sở Tài chính hằng năm rà soát nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ, hỗ trợ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh. 
- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và quy trình đóng bãi chôn lấp CTRSH, các khu xử lý, lò đốt sau khi kết thúc hoạt động hoặc không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các cơ sở xử lý CTRSH với công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện của địa phương; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xử lý CTRSH theo quy định.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý.
3. Sở Tài chính
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ liên quan đến kinh phí để triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xử lý tài sản, phương tiện thiết bị đầu tư công… tại các khu xử lý (bãi rác, lò đốt, nhà máy) trong quá trình thực hiện chuyển đổi, đầu tư nâng cấp, dừng hoạt động hoặc thanh lý.
- Tham mưu UBND tỉnh giao dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh; bố trí kinh phí cho việc xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp CTRSH do Nhà nước quản lý và bãi chôn lấp CTRSH tự phát trên địa bàn.
-  Hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thu, chi, quản lý nguồn kinh phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định; 
- Tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.
4. Các sở, ngành liên quan
4.1. Sở Xây dựng
- Chủ trì hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng các cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các điểm tập kết, trạm trung chuyển, ga rác, cơ sở xử lý CTRSH theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.
- Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.
4.2. Sở Giao thông vận tải
- Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi tập kết CTRSH lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trái quy định.
- Phối hợp kiểm tra phương tiện vận chuyển CTRSH khi lưu thông trên các tuyến đường và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
4.3. Sở Khoa học và Công nghệ
- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc áp dụng, lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động các lò đốt; nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ các địa phương giải pháp cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động các lò đốt trên địa bàn tỉnh.
4.4. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình thực hiện đấu nối điện phù hợp với quy hoạch, quản lý hoạt động phát điện đối với công nghệ xử lý rác có phát điện.
4.5. Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh
Thường xuyên xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý CTRSH, chất thải và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn, kịp thời phản ánh, động viên những nơi làm tốt, đồng thời công khai, phê phán những đơn vị địa phương làm không tốt.
5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể
Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn, ủng hộ việc xây dựng các khu thu gom xử lý CTRSH ở các khu dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện trách nhiệm chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đầy đủ, đúng quy định; tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức thực hiện Quy định quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 56/UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh về triển khai phân loại CTRSH tại nguồn tại địa phương. 
- Rà soát, điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn cấp huyện phù hợp với Đề án này; ban hành và tổ chức thực hiện quy định, chương trình, kế hoạch về quản lý CTRSH tại địa phương, hoàn thành xong trong quý I/2025.
- Tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai xây dựng khu xử lý, điểm tập kết, trạm trung chuyển (ga rác) tại địa bàn; phối hợp tốt với các ngành, cơ quan liên quan trong đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng các khu xử lý theo quy định.
- Chịu trách nhiệm tổ chức duy trì tốt hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại địa phương, không để xảy ra tình trạng CTRSH ứ đọng lâu ngày không được xử lý, phát sinh các điểm tồn lưu không đúng quy định gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, động viên, khen thưởng, biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý CTRSH.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị chuyên trách thực hiện công tác thu gom, xử lý CTRSH; vận hành các điểm tập kết, khu xử lý CTRSH hiện có; đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo, nâng cấp các điểm tập kết, khu xử lý đã quá tải để đảm bảo cho hoạt động thu gom, xử lý CTRSH tại địa phương trong thời gian chờ các Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang đi vào hoạt động.
- Đẩy mạnh hoạt động thu giá dịch vụ, thu gom, xử lý CTRSH; Giao chỉ tiêu về tỷ lệ, kinh phí thu giá dịch vụ vào kế hoạch hàng năm của UBND cấp xã; có lộ trình tăng dần tỷ lệ, mức thu giá dịch vụ thu gom đảm bảo chi trả cho các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh.
- Triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng các cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng; công bố danh mục vị trí các điểm tập kết, trung chuyển CTRSH, ga rác trong các đô thị và điểm dân cư tập trung nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng các điểm tập kết, trạm trung chuyển, ga rác, cơ sở xử lý CTRSH đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành; lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết, ga rác về Nhà máy để xử lý, hoàn thành trước ngày 30/12/2026.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang, Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Hiệp Hòa, hoạt động từ năm 2027.
- Xây dựng phương án, lộ trình và bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp, khu xử lý, lò đốt, điểm tập kết CTRSH không hoạt động, không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, hoàn thành trong năm 2027.
- Bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo đủ bù đắp ngân sách cho công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý CTRSH phát sinh trên địa bàn theo quy định phân cấp quản lý. 
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
- Chỉ đạo UBND cấp xã: Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển CTRSH từ hộ dân đến điểm tập kết nằm trên địa bàn các xã; CTRSH sau khi được các xã thu gom vận chuyển từ các hộ gia đình sau đó được tập kết tại các điểm tập kết/trạm trung chuyển của các xã; trong vòng không quá 48 giờ, đơn vị, tổ chức thu gom CTRSH có trách nhiệm vận chuyển rác từ các điểm tập kết/trạm trung chuyển về Nhà máy/khu xử lý rác tập trung. Tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn và thực hiện quản lý, chi trả kinh phí cho lực lượng thu gom, vận chuyển CTRSH. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm trong quản lý hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn; công tác thu và quản lý tiền thu giá dịch vụ, ngân sách cấp tỉnh, huyện hỗ trợ theo quy định.
7. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh CTRSH
- Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ CTRSH trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp; không được để chung CTRSH thông thường với chất thải nguy hại; Không được đổ chất thải ra đường giao thông, sông, suối, ao, hồ và các khu vực công cộng khác.
- Phối hợp với các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH trong việc bảo vệ môi trường.
- Chấp hành việc chi trả tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định.
- Tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; tố giác các hành vi xả CTRSH không đúng quy định.
8. Trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
8.1. Đơn vị thu gom, vận chuyển 
- Thông báo bằng văn bản cho chính quyền địa phương để phổ biến đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có liên quan các thông tin về thực hiện dịch vụ: thời gian, tần suất thu gom CTRSH của từng khu vực trong phạm vi thực hiện,….
- Đảm bảo các yêu cầu, quy trình kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển không làm rơi vãi rác, phát tán mùi gây ô nhiễm môi trường.
- Đơn vị được giao quản lý và vận hành các trạm trung chuyển chịu trách nhiệm quản lý quản lý sử dụng theo quy định, không để phát tán mùi, nước thải ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; thực hiện phân loại chất thải không đốt được, chất thải nguy hại trước khi vận chuyển về Nhà máy xử lý/khu xử lý tập trung, báo cáo UBND cấp huyện để thực hiện xử lý các vướng mắc theo quy định. 
8.2. Đơn vị vận hành cơ sở xử lý CTRSH 
- Chỉ được tiếp nhận và xử lý CTRSH theo quy định từ các đơn vị thu gom, vận chuyển đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Quản lý, vận hành cơ sở xử lý theo đúng quy trình công trình công nghệ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo hoạt động an toàn và vệ sinh môi trường.
- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt. 



